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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



BIÊN BẢN THỐNG KÊ DANH MỤC SÁCH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 
SAU ĐẠI HỌC NGÀNH KHAI THÁC MỎ THƯ VIỆN MUA TỪ NĂM 2017 – 2021

   Hôm nay, ngày 07/01/2022 Trung tâm Thông tin – Thư viện tiến hành lập biên bản thống kê danh mục sách chương trình đào tạo Kỹ thuật mỏ Thư viện mua từ năm 2017 - 2021.
A. Thời gian, địa điểm và thành phần tham gia thống kê:
- Thời gian: 04 ngày (04/01/2022 - 07/01/2022)
- Địa điểm: Trung tâm Thông tin – Thư viện Nhà C5 Trường Đại học Mỏ - Địa chất, số 18, phố Viên, phường Bắc Từ Liêm - Hà Nội.
- Ban thống kê gồm: 
- Địa điểm: Trung tâm Thông tin – Thư viện, nhà C5 Trường Đại học Mỏ - Địa chất, số 18 phố Viên, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.
- Ban thống kê gồm: 
1. Ông Nguyễn Hữu Độ - Cán bộ Thư viện (Tổ trưởng)
2. Bà Hoàng Thị Thúy - Cán bộ Thư viện (Ủy viên)
3. Bà Hoàng Thị Nga - Cán bộ Thư viện (Ủy viên)
- Nội dung: Thống kê danh mục sách chương trình đào tạo Kỹ thuật mỏ Thư viện mua từ năm 2017 - 2021
B. Tiến hành thống kê: 
- Tổ trưởng chỉ đạo quy trình, cách thức tiến hành và phân công công việc cụ thể cho từng thành viên tham gia thống kê danh mục sách chương trình đào tạo Kỹ thuật Mỏ Thư viện mua từ năm 2017 - 2021.
- Các thành viên trong ban thống kê tiến hành thống kê.
- Kết quả thống kê có bảng biểu kèm theo như sau: 


	DANH MỤC SÁCH KHAI THÁC MỎ THƯ VIỆN MUA NĂM 2017

	
	
	
	
	
	

	STT
	TÊN TÀI LIỆU
	TÁC GIẢ
	SL
	GIÁ TIỀN
	THÀNH TIỀN

	1
	An toàn và vệ sinh lao động trong ngành mỏ
	Bùi Xuân Nam
	50
	125.000
	6.250.000

	2
	Công nghệ khoan - nổ mìn hiện đại
	Nhữ Văn Bách
	50
	150.000
	7.500.000

	3
	Khai thác khoáng sàng sa khoáng
	Hồ Sĩ Giao
	50
	180.000
	9.000.000

	4
	Nổ mìn trong ngành mỏ và công trình
	Đàm Trọng Thắng
	50
	120.000
	6.000.000

	5
	Bỏa vệ môi trường trong khai thác mỏ lộ thiên
	Hồ Sỹ Giao
	50
	12000
	6.000.000

	6
	Khai thác khoáng sản rắn bằng phương pháp lộ thiên
	Hồ Sỹ Giao
	50
	180000
	9.000.000

	Tổng
	300
	
	43.750.000

	
	
	
	
	
	

	
DANH MỤC SÁCH KHAI THÁC MỎ THƯ VIỆN MUA NĂM 2019


	
	
	
	
	
	

	STT
	TÊN TÀI LIỆU
	TÁC GIẢ
	SL
	GIÁ TIỀN
	THÀNH TIỀN

	1
	Cấp cứu mỏ
	Trần Xuân Hà
	30
	150.000
	4.500.000

	2
	Bảo vệ môi trường trong khai thác mỏ hầm lò
	Trần Xuân Hà
	50
	180.000
	9.000.000

	3
	Khai thác mỏ bằng sức nước
	Lê Tấn lộc, Hồ Sĩ Giao
	10
	85.000
	850.000

	4
	Công nghệ khai thác và chế biến muối mỏ - kali
	Nguyễn Huy Phiêu
	15
	65.000
	975.000

	5
	Cẩm nang công nghệ và thiết bị mỏ
	Lê Tấn lộc, Hồ Sĩ Giao
	5
	450.000
	2.250.000

	6
	Tính toán giá khung thủy lực di động dùng trong khai thác mỏ hầm lò
	Đinh Văn Chiến
	15
	114000
	1710000

	7
	Tính toán áp dụng máy khoanđập xoay trong khai thác mỏ
	Đinh Văn Chiến
	30
	186000
	5580000

	Tổng
	155
	 
	24.865.000








DANH MỤC SÁCH KHAI THÁC MỎ THƯ VIỆN MUA NĂM 2020

	STT
	TÊN TÀI LIỆU
	TÁC GIẢ
	SL
	ĐƠN GIÁ
	THÀNH TIỀN

	1
	Electronic waste – recycling techniques
	Veit, Hugo Marcelo
	1
	4152500
	4152500

	2
	Cẩm nang công nghệ và thiết bị mỏ
	 
	5
	450000
	2250000

	3
	Giáo trình Khai thác mỏ bằng sức nước
	Lê Tuấn Lộc
	10
	85000
	850000

	4
	Phương pháp tìm kiếm mỏ sa khoáng
	Đặng Xuân Phong
	5
	42000
	210000

	Tổng
	26
	
	7.462.500




[bookmark: _GoBack]DANH MỤC SÁCH KHAI THÁC MỎ THƯ VIỆN MUA NĂM 2021

	STT
	TÊN TÀI LIỆU
	TÁC GIẢ
	SL
	ĐƠN GIÁ
	THÀNH TIỀN

	1
	Handbook of flotation reagents: Chemistry, theory and practice flotation of industrial minerals
	Srdjan M. Bulatavic
	1
	8006000
	8006000

	2
	Wills' mineral processing technology :  An introduction to the practical aspects of ore treatment and mineral recovery
	Barry A. Wills, James A. Finch
	1
	3238000
	3238000

	3
	Beneficiation of phosphate ore
	Komar Kawatra, J.T. Carlson
	1
	5505000
	5505000

	4
	Multilateral wells
	A. D. Hill, Ding Zhu, Michael J. Economides
	1
	7726000
	7726000

	5
	Underground excavation in rock
	Evert Hoek, Edwin T. Brown
	1
	6452000
	6452000

	6
	Designing the coal preparation Plant of future
	Barbara J. Arnold, Mark S. Klima, Peter J. Bethell
	1
	6488000
	6488000

	7
	Proceedings of the International Conference on Innovations for Sustainable and Responsible Mining
	Bui Xuan Nam, Changwoo Lee, Carsten Drebenstedt
	3
	1900000
	5700000

	8
	Proceedings of the International Conference on Innovations for Sustainable and Responsible Mining
	Bui Tien Dieu, Tran Thanh Hai, Bui Xuan Nam
	3
	1900000
	5700000

	9
	Hydraulic Fracturing in Unconventional Reservoirs :  Theories, Operations, and Economic Analysis
	Hoss Belyadi, Ebrahim Fathi, Fatemeh Belyadi
	1
	5434000
	5434000

	10
	Modern Chemical Enhanced Oil Recovery Theory and Practice
	James J. Sheng
	1
	5146000
	5146000

	11
	Handbook of flotation reagents: Chemistry, Theory and Practice
	Srdjan M. Bulatovic
	1
	11298000
	11298000

	12
	Hydraulic Fracturing Chemicals and Fluids Technology
	Johannes Karl Fink
	1
	3382000
	3382000

	Tổng
	16
	
	74.075.000
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Nguyễn Hữu Độ
	
	





Nguyễn Thị Hải Yến




